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[bookmark: _Toc154510932][bookmark: _Hlk174546116]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.
I.1.1. Mục tiêu xây dựng
· Tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải khu vực các huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
· Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia. 
· Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT.
I.1.2. Địa điểm xây dựng
Vị trí trạm được xây dựng dự kiến trên địa phận xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Vị trí địa lý như sau:
-	Phía Bắc	: 	giáp đất trồng lúa. 
-	Phía Nam: 	giáp đất đồi trồng keo và đường đất.
-	Phía Đông:	giáp đất trồng lúa và con suối.
-	Phía Tây	:	giáp đất trồng lúa và 05 ngôi nhà cấp 4.
Địa điểm trạm biến áp đã được UBND tỉnh Lạng Sơn thỏa thuận tại công văn số 784/UBND-KTN ngày 08/8/2019
I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án
· Qui mô trạm biến áp 220kV Đồng Mỏ
	· Kiểu trạm
	
	:
	Trạm biến áp nữa ngoài trời, không người trực. Trong đó, phía 220kV, 110kV và máy biến áp tự dùng 22kV, là thiết bị ngoài trời. Máy biến áp loại ngoài trời ngâm trong dầu

	· Cấp điện áp
	
	:
	220/110/22kV

	· Công suất
	
	:
	Qui mô 750MVA (giai đoạn này lắp 01 máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA).

	· HTPP 220kV
	
	:
	[bookmark: _Hlk79616128]Sử dụng sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái đường vòng có tổng cộng 12 ngăn lộ. Trong giai đoạn này đầu tư 06 ngăn chính thức (01 ngăn lộ tổng MBA, 04 ngăn đường dây, 01 ngăn liên lạc) và dự phòng 06 ngăn (04 ngăn đường dây, 01 ngăn đường vòng và 01 ngăn MBA thứ 2).

	· HTPP 110kV
	
	:
	Sử dụng sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng gồm: 22 ngăn lộ, trong đó 10 ngăn chính thức (01 ngăn lộ tổng 110kV của MBA 220kV, 07 ngăn đường dây, 01 ngăn liên lạc và 01 ngăn đường vòng), dự phòng 12 ngăn (01 ngăn lộ tổng 110kV của MBA 220kV, 07 ngăn đường dây, 01 ngăn tụ bù, 01 ngăn phân đoạn thanh cái, 01 ngăn liên lạc và 01 ngăn đường vòng).

	· HTPP 22kV
	
	
	Sơ đồ khối gồm 01 ngăn lộ tổng 22kV cấp điện tự dùng qua máy biến áp 22/0,4kV được cấp điện từ phía 22kV của MBA 250MVA. Lắp đặt thiết bị phân phối ngoài trời


· Qui mô và giải pháp phần đường dây đấu nối 220kV
Xây dựng mới 2 tuyến đường dây 220kV, sử dụng cột hai mạch đấu nối chuyển tiếp (transit) trên đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn, 01 tuyến dài khoảng 50m và 01 tuyến dài khoảng 40m. Quy mô đường dây đấu nối 220kV như sau:
· Điện áp định mức: 220kV.
· Số mạch 		: 02 mạch.
· Chiều dài tuyến	: Tuyến số 1 ~50m và tuyến số 2 ~40m.
· Điểm đầu 	: Điểm đấu nối G1A và G1C dự kiến nằm giữa khoảng trụ 127 - 128 của đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn (dự kiến xây dựng mới).
· Điểm cuối	: Cột cổng 220kV TBA 220kV Đồng Mỏ.
· Dây dẫn		: ACSR-400/51 (Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 120/QĐ-EVNNPT ngày 07/08/2019). 
· Dây chống sét   : PHLOX-59,7 (Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019).
· Dây cáp quang 	: OPGW-90 (loại 12 sợi quang đơn mode theo tiêu chuẩn ITU.T G652) (Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 139/QĐ-EVNNPT ngày 09/09/2019).
· Cách điện 	: Thủy tinh (hoặc gốm) (loại 70kN, 160kN) (Các thông số và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của EVNNPT tại Quyết định số 237/QĐ-EVNNPT ngày 09/12/2024).
· Cột 		: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng.
· Móng 		: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.
· Tiếp đất 		: Kiểu hỗn hợp cọc tia.
· Hành lang tuyến đường dây đấu nối 220kV: Tính từ tim ra mỗi bên 13m.
· Qui mô phần đường dây 35kV cấp điện tự dùng
Điện áp định mức: 35kV.
Số mạch 		: 01 mạch.
Chiều dài tuyến	: ~1,3 km.
Điểm đầu 		: cột TBA Làng Thành 2 hiện hữu (TD1)..
Điểm cuối	: cột TD6 đặt MBA tự dung nằm trong khuôn viên TBA 220kV Đồng Mỏ.
Dây dẫn		: XLPE ACX-50mm².
Cách điện 	: gốm hoặc thủy tinh (đối với cách điện đứng) và polymer (đối với cách điện treo)
Cột 				: Bê tông ly tâm và thép
Móng 			: Bê tông cốt thép
Tiếp đất 		: Kiểu hỗn hợp cọc tia.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau: 
- Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS”.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
- Thời gian thực hiện: 180 ngày.
- Loại hợp đồng: trọn gói
- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:
Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” dự án Trạm biến áp 220kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:
II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):
II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
- Thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán XDCT;
- Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKXD triển khai sau TKCS.
II.1.2. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT.
II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).
III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1714/QĐ-EVNNPT ngày 29/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 10767/QĐ-EVNNPT ngày 04/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 5, 6 dự án Trạm biến áp 220kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối.

II.2.1. Nhiệm vụ thẩm tra TKXD:
Thực hiện thẩm tra thiết kế TKXD triển khai sau TKCS, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về thiết bị công nghệ;
c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.
d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế;
đ) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;
e) Kiểm tra về việc đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật 62/2020/QH14;
f) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
g) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
*  Biên chế hồ sơ: 
Hồ sơ thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được biên chế thành 01 tập gồm các nội dung chính dự kiến như sau:
-	Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ;
-	Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án;
-	Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ;
-	Đánh giá các giải pháp thiết kế;
-	Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình;
-	Kết luận và kiến nghị;
-	Các phụ lục (nếu có). 
* Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Thẩm tra hồ sơ TKXD-TDT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

II.2.2. Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
1. Phạm vi công việc:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện. 
Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.
Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:
· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.
· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: 
· Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; 
· Công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; 
· Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát

III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.
-	Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+	Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
+	File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+  Đối với Hồ sơ thẩm tra TKCS, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
-	Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện: 
Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:
· Công tác thẩm tra TKXD: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
· Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.
· Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 30 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.  

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
· Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:
· Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
·  Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
·  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.
·  Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.



